
Gồm các phường: Bắc Gia Nghĩa, Đông Gia Nghĩa, Nam Gia Nghĩa và các xã: Cư Jút, Đắk Wil, Nam Dong, Krông Nô, Nam Đà, Nâm Nung, Quảng Phú, 
Đắk Mil, Đắk Sắk, Đức Lập, Thuận An, Đắk Song, Đức An, Thuận Hạnh, Trường Xuân, Quảng Khê, Quảng Sơn, Tà Đùng, 

Kiến Đức, Nhân Cơ, Quảng Tín, Quảng Tân, Quảng Trực, Xã Tuy Đức.
(Theo Nghị quyết số: 151/NQ-HĐBCQG ngày 14 tháng 02 năm 2026 của Hội đồng bầu cử quốc gia)

Ông NGUYỄN TRƯỜNG GIANG Ông PHẠM ĐỨC HOÀI Bà NGUYỄN THỊ KIM LAN Ông DƯƠNG KHẮC MAIBà ĐỖ THỊ MAI LOAN

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
 NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XVI Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 6

Mẫu số 17/HĐBC-QHỦY BAN BẦU CỬ 
TỈNH LÂM ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

- Tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội trong danh sách này là:     5 người;
- Số đại biểu Quốc hội được bầu:                                                             3 người. TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Lưu Văn Trung

Giáo dục 
phổ thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Học 
hàm, 
học vị

Lý luận 
chính trị Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 07/8/1971 Nam Việt Nam Kinh Không Phường Từ Sơn, tỉnh 
Bắc Ninh.

Số 536, tổ 20, phường Láng, 
thành phố  Hà Nội. 10/10

Đại học chuyên 
ngành Luật, Thạc 

sĩ Luật
Thạc sĩ Cao cấp Tiếng Anh B2 

Châu Âu

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó 
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư 
pháp; Chủ tịch Hội Nghị sĩ hữu nghị 

Việt Nam - Pakistan

Ủy ban Pháp luật và Tư 
pháp của Quốc hội 14/5/2001

Đại biểu Quốc 
hội khóa XIV 
và khóa XV Không

2 PHẠM ĐỨC HOÀI 27/02/1973 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Hải Hưng, tỉnh 
Ninh Bình

Số 5A, ngách 264/64, đường 
Ngọc Thụy, Tổ 13, phường 
Bồ Đề, thành phố Hà Nội

12/12

Đại học chuyên 
ngành Luật Hành 

chính và Tư 
pháp, 

Thạc sĩ Luật

Thạc sĩ Cao cấp Tiếng Anh A1 
Châu Âu

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cục 
Pháp chế - Bộ Quốc phòng; Đại tá, 
Phó Cục trưởng Cục Pháp chế - Bộ 

Quốc phòng

Cục Pháp chế, 
Bộ Quốc phòng 13/4/1994 Không Không

3 NGUYỄN THỊ KIM LAN 22/3/1978 Nữ Việt Nam Kinh Phật 
giáo

Xã Phú Hồ, thành 
phố Huế

Số 138 (số cũ 58/34), đường 
Nguyễn Hữu Cầu, phường 

Lâm Viên - Đà Lạt,
 tỉnh Lâm Đồng

12/12 Đại học chuyên 
ngành Luật Cử nhân Cao cấp Tiếng 

Anh C

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, 
Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tổ 

chức, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng

Sở Xây dựng tỉnh
 Lâm Đồng 06/7/2018 Không Không

4 ĐỖ THỊ MAI LOAN 19/4/1988 Nữ Việt Nam Kinh Không Phường Kiến An, 
thành phố Hải Phòng

Thôn 9, xã Nhân Cơ, 
tỉnh Lâm Đồng 12/12

Đại học chuyên 
ngành Sinh học; 
Đại học chuyên 

ngành Tiếng Anh; 
Thạc sĩ  Sinh học

Thạc sĩ Không Cử nhân
tiếng Anh

Tổ trưởng Tổ Sinh học – Nghệ thuật – 
Thiết bị, Trường Trung học phổ thông 
chuyên Nguyễn Chí Thanh, tỉnh Lâm 

Đồng

Trường Trung học phổ 
thông chuyên Nguyễn 

Chí Thanh, 
tỉnh Lâm Đồng

28/12/2018 Không Không

5 DƯƠNG KHẮC MAI 09/6/1969 Nam Việt Nam Kinh Không Phường Hàm Rồng,
tỉnh Thanh Hóa

Tổ dân phố 3, phường Đông 
Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng 12/12

Đại học chuyên 
ngành Luật, Đại 

học chuyên ngành 
Kinh tế; Thạc sĩ 

Quản lý công

Thạc sĩ Cao cấp Tiếng Anh C, 
B1 châu Âu

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh 
Lâm Đồng, Phó Trưởng Đoàn chuyên 

trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh 
Lâm Đồng, Ủy viên Ủy ban Pháp luật 

và Tư pháp của Quốc hội

Đoàn đại biểu Quốc hội 
tỉnh Lâm Đồng 30/10/1987

Đại biểu Quốc 
hội khóa XV Không

Là đại biểu HĐND
(nếu có)STT Họ và tên Ngày tháng 

năm sinh
Giới 
tính Quốc tịch Dân 

tộc
Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào 

Đảng
(Nếu có)

Là Đại biểu 
Quốc hội 
(nếu có)


